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Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Vì sao Lê Lợi chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?

A. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rất cao, cách xa nơi quân địch đóng quân nên quân địch không tìm đến được.
B. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rộng có nhiều vàng bạc, thích hợp cho quân ta tập trung và dự trữ lương thực.
C. Vì ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, rừng cây um tùm thích hợp cho quân ta mai phục.

D. Vì ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở, có nhiều thú dữ, thích hợp cho quân ta đánh địch.
Câu 2: Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng  Đức để làm gì?

      A. Bảo vệ chủ quyền dân tộc

      B. Cai quản đất nước, phát triển kinh tế và ổn định xã hội.
      C. Để bảo vệ quyền lợi của vua
Câu 3: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích học tập?
     A. Tổ chức lễ đọc tên người đỗ, lễ đón rước người đỗ cao về làng.

     B. Khắc tên tuổi người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu.

     C. Cả hai câu A và B
Câu 4. Việc vua Quang Trung cho mở cửa biên giới với nhà Thanh và mở cửa biển của nước ta có lợi gì?
     A. Để mọi người đi chơi cho tiện.
     B. Để hai nước trao đổi hàng hóa, để thuyền nước ngoài vào buôn bán, giao lưu văn hóa.

     C. Để thuận tiện cho việc đánh nhau.       ;       D. Để thuận tiện cho việc đi học.
Câu 5. Nghề chính của người dân đồng bằng duyên hải miền Trung là gì?
     A. Khai thác khoáng sản, trồng cây công nghiệp.
     B. Nghề nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản.
     C. Nghề nông, buôn bán, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp.
Câu 6. Đồng bằng Nam Bộ do phù sa các sông nào bồi đắp?

     A. Sông Hồng và sông Thái Bình.               ;      B. Sông Cả và Sông Mã.
     C. Sông Mê Công và sông Đồng Nai.
Câu 7. Ý nào dưới đây là điều kiện thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước?

      A. Nhờ có đất đai màu mỡ, nhiều phong cảnh đẹp, người dân cần cù lao động.
     B. Nhờ có nhiều nhà máy, khu công nghiệp, người dân cần cù lao động.
     C. Nhờ có đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao động.
Câu 8. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc tỉnh nào của nước ta?

     A. Đà Nẵng, Khánh Hòa     ;       B. Nha Trang, Vũng Tàu   

     C. Thành phố HCM, Cần thơ
Câu 9. Vua Quang Trung đã có những quyết sách gì để phát triển văn hóa, giáo dục.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10. Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 11. Nêu những điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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II. Tự luận: 4 điểm
Câu 9: Để phát triển văn hóa, giáo dục vua Quang Trung đãcó những quyết sách sau:
- Ban bố Chiếu lập học, các huyện, xã được nhà nước khuyến khích mở trường học.

- Dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước.

- Giao cho Nguyễn Thiếp lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, làm tài liệu học tập.
Câu 10: 
- Biển: Cung cấp tài nguyên khoáng sản, thủy sản, điều hòa khí hậu, có nhiều bãi biển đẹp  phát triển du lịch và xây dựng cảng biển.
          - Đảo, quần đảo: là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta đối với với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo, là hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất nước.
Câu 11
 
Những điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước là:

- Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm.

- Giao thông thuận lợi.

- Trung tâm văn hóa, khoa học kĩ thuật.

- Dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao.

- Đầu tư nước ngoài.
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